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	Stt
	Tên cơ sở cung cấp hoặc cung cấp suất ăn sẵn
	Địa chỉ cơ sở
	Điện thoại
	Loại hình thực phẩm (liệt kê cụ thể)
	Thuộc chuỗi thực phẩm an toàn thành phố
	Giấy chứng nhận
VietGap
	Giấy chứng nhận GlobalGap
	Ggiấy chứng nhận HACCP (hoặc GMP hoặc ISO 22000:2005)
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	Thời hạn hiệu lực của các loại giấy đã được cấp
	Thời hạn sử dụng của thức ăn, đồ uống bán tại căn tin

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Cơ sở Hoa Hạ  
	310/59 Dương Quảng Hàm, phường  05, quận Gò Vấp, TPHCM
	028.3989.0818
	Các loại rau quả.
T.phẩm tươi sống: thịt, hải sản.
T.phẩm khô: nui, mì, hủ tíu, bún khô.
	126/2018/CTPAT-HCM, ngày cấp 04/09/2018
	
	
	HACCP mã HT.01.0372-2, HẠN 14/09/2021
ISO 9001:2005, hạn 14/09/2021
	06/2016/NNPTNT-GV, ngày cấp 25/03/2016
	04/9/2021
14/9/2021
	

	2
	Công ty TNHH  Fresco foods

	99/8D Ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM
	028.6259.8686
	Rau, củ, quả, trái cây
Thực phẩm khô: nui, mì, hủ tíu, bún khô
	48/2018/CTPAT-HCM, ngày cấp 10/04/2018
	VietGap-TT-12-03-80-0005 ngày 05/08/2016
	
	HACCP, mã sốGKVN-0213-HC, hạn 29/03/2021
ISO 22000:2005, hạn 29/03/2021
GMP Hạn 29/03/2021
	109/2015/NNPTNT-GV, ngày cấp 04/11/2015
	02//11/2021
04/8/2020
29/3/2021
29/3/2021
29/3/2021

	

	3
	Công ty TNHH  thương mại dịch vụ phát triển Hưng Phát
	1025/68G, đường CMT8, phường 107, quận Tân Bình, TPHCM
	028.6670.0002
	Thịt, thủy hải sản.
	131/2018/CTPAT-HCM, ngày cấp 18/09/2018
	
	
	HACCPmã HA 279/2.17.03, hạn 21/08/2020
ISO 22000:2005, mã số 180808.FMS.CN18, hạn 07/08/2021
	457/2017/BQLATTP-HCM, ngày cấp 10/08/2017
	18/9/2021
21/8/2020
10/7/2021
	

	4
	Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương. 
	281-283  Hoàng Diệu, phường 6 , quận 4, TPHCM
	028.3826.7999
	Sữa bột Nuti
Sữa chua (Yaourt)
	
	
	
	ISO 22000:
2007/ISO 22000:2005, FSSC 22000 hạn 18/6/2021

	186/2016/ATTP-CNĐK, ngày cấp 03/03/2016
	18/9/2019
3/3/2019
	

	5
	Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn.
	[bookmark: _GoBack]37/9B  Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM.
	028.3895.8888
	Sữa bột Ellacmulti
	
	
	
	HACCPmã số 0117/10H/ICA, hạn 20/07/2021
ISO 22000:2005, mã số 0117/08F/ICA, hạn 15/01/2020
	
	20/7/2021
15/01/2020
	

	6
	Công ty TNHH một thành viên Phúc Thuận Anh.
	30,  đường 25A, P.Bình Trị Đông B , quận  Bình Tân, TPHCM
	028.6253.9245
	Sữa bột Physocare A+
	
	
	
	HACCP mã số 40H19335, ngày cấp 25/05/2018
ISO 9001:2015, má số 23Q9335, ngày cấp 28/05/2018
	165/2017/ATTP-CNĐK, ngày cấp 20/02/2017
	04/5/2021
10/5/2021
20/02/2020
	

	7
	Công ty cổ phần nước Hoàng Minh.
	Số 64,  đường Phổ Quang, phường 2 , quận Tân Bình, TPHCM
	028.3997.9899
	Nước uống
I-on life bình 19 lít
	
	
	
	HACCP mã số VICB 1510.6-C2, ngày cấp 13/10/2017
ISO 22000:2005 mã số VICB 1510.2-C2, hạn 13/10/2020
	360/2016/ATTP-CNĐK, ngày cấp 08/04/2016
	12/10/2020
12/10/2020
8/4/2019
	

	8
	Chi nhánh công ty TNHH Yakult Việt Nam tại TPHCM
	29-30 Song Hành, Khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TPHCM
	028.6281.4235
	Sữa uống Yakult
	
	
	
	HACCP mã số BSIVN 1067/2013 hạn 27/01/2022
ISO 22000:2005 mã số FSMS 557505, hạn 18/06/2021
	1056/2016/ATTP-CNĐK, ngày cấp 21/09/2016
	27/01/2019
21/9/2019
	

	9
	Công ty TNHH thực phẩm Hoa Lan
	686/20 CMT8, p.5, Q. Tân Bình, TPHCM
	028.3812.6858
	Bánh ngọt
Bánh mặn
Bánh Flant
	
	
	
	HACCP
 ngày cấp 30/8/2018
hạn 30/8/2021

	059/2016/NNPTNT-HCM, ngày cấp 10/05/2016
	30/8/2021
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